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SÁNG KIẾN
“GIÚP HỌC SINH KHÁM PHÁ TỐI ĐA NHỮNG THẾ MẠNH BẢN THÂN THÔNG QUA MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM”

1. Đặt vấn đề
1.1. Lí do chọn đề tài
1.1.1 Cơ sở lý luận
Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục do nhà giáo dục định hướng, thiết kế và hướng dẫn thực hiện. Tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận thực tế, thể nghiệm cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng của các môn học để thể hiện những nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống trong nhà trường, gia đình, xã hội phù hợp với lứa tuổi. Thông qua đó, chuyển hóa những kinh nghiệm đã trải qua thành tri thức mới, hiểu biết mới, kĩ năng mới góp phần phát huy tiềm năng sáng tạo và khả năng thích ứng với cuộc sống, môi trường và nghề nghiệp tương lai.
Hoạt động trải nghiệm góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và các năng lực đặc thù cho học sinh; nội dung hoạt động được xây dựng dựa trên các mối quan hệ của cá nhân học sinh với bản thân, với xã hội, với tự nhiên và với nghề nghiệp. Nội dung Hoạt động trải nghiệm được phân chia theo hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp. Ở cấp tiểu học, Hoạt động trải nghiệm tập trung vào các hoạt động khám phá bản thân, hoạt động rèn luyện bản thân, hoạt động phát triển quan hệ với bạn bè, thầy cô và người thân trong gia đình. Các hoạt động xã hội và tìm hiểu một số nghề nghiệp gần gũi với học sinh cũng được tổ chức thực hiện với nội dung, hình thức phù hợp với lứa tuổi.
1.1.2.Cơ sở thực tiễn

            Nhưng trên thực tế, việc thực hiện dạy và học môn Hoạt động trải nghiệm cho học sinh đặc biệt là học sinh tiểu học còn gặp rất nhiều khó khăn. Kinh phí tổ chức còn hạn hẹp, việc học văn hóa trên lớp chiếm thời lượng nhiều. Việc lựa chọn nội dung, hình thức, địa điểm cũng là một vấn đề cần đặt ra. Mặc khác, lứa tuổi các em còn nhỏ nên việc tổ chức một số hoạt động còn gặp khó khăn về đảm bảo an toàn, cách thức hướng dẫn các em thực hiện để có hiệu quả, … Trước tình hình đó, bản thân tôi luôn trăn trở và suy nghĩ làm sao có những giải pháp giúp vận dụng tốt lý thuyết đã học vào thực hành trải nghiệm thực tế một cách thường xuyên và đạt hiệu quả cao nhất nhằm giúp các em trở thành những con người sống tích cực, tự tin, sáng tạo, xử lí tốt trong mọi tình huống để mai sau khi đã trưởng thành các em sẽ vững vàng, nhạy bén, sáng tạo trong công việc và cuộc sống, để trở thành những con người có ích cho gia đình nói riêng và xã hội nói chung trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là lí do để tôi thực hiện đề tài “Giúp học sinh khám phá tối đa những thế mạnh bản thân thông qua môn Hoạt động trải nghiệm”

1.2. Mục đích nghiên cứu
Giúp học sinh khám phá tối đa những thế mạnh bản thân thông qua môn Hoạt động trải nghiệm phát huy năng lực sở trường của các em. Từ đó hình thành những kĩ năng sống cơ bản phục vụ cho cuộc sống, học tập, tạo nền tảng cho các em tiếp tục phát triển những kĩ năng sống ở mức cao hơn trong toàn cấp tiểu học.

1.3. Nhiệm vụ nghiên cứu
Tìm hiểu thực tế việc học tập và trải nghiệm của học sinh trong trường, đặc biệt là khối lớp 3.
Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh nhằm nâng cao chất luợng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu của xã hội đối với giáo dục.

1.4. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu: Trường học, học sinh, gia đình, đồng nghiệp, lãnh đạo, chuyên môn, địa phương xã hội.

Đối tượng khảo sát, thực nghiệm: học sinh lớp 3B và lớp 3A2 của trường tiểu học số 1 Phước Thắng

1.5. Phương pháp nghiên cứu
Để hoàn thành đề tài, tôi sử dụng các phương pháp sau:

1.5.1. Nghiên cứu, xử lí tài liệu
Đọc sách, tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu: tài liệu về tâm sinh lý trẻ lứa tuổi tiểu học, tài liệu có liên quan đến môn Hoạt động trải nghiệm lớp 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống để thu thập, ghi chép những thông tin cần thiết cho bài viết.

1.5.2. Phương pháp phân tích, tổng hợp
Qua việc phân tích mục tiêu giáo dục tiểu học, mục tiêu chương trình các môn học ở lớp 3, tổng hợp những điều thu được để lựa chọn một số biện pháp hiệu quả trong việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh.
1.5.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
Khảo sát, dự giờ một số tiết học và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 3 ở trường để giúp học sinh khám phá tối đa những thế mạnh bản thân thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế.

Tìm hiểu, trao đổi với đồng nghiệp để tìm ra phương pháp và cách thức tổ chức các hoạt động của môn học để đem lại kết quả tốt nhất.

     
Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi của đề tài.
1.6. Thời gian nghiên cứu
Đề tài này được áp dụng trong suốt quá trình cả năm học 2022 – 2023, và 2023-2024 .

2. Nội dung
2.1. Những nội dung có liên quan trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu
2.1.1. Cơ sở lí luận
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông. 
Căn cứ Hướng dẫn số 3535 ngày 19 tháng 08 năm 2019 của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện nội dung Hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Chương trình giáo dục phổ thông đề ra mục tiêu chương trình đối với cấp Tiểu học là Hoạt động trải nghiệm hình thành, phát triển ở học sinh năng lực thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động, năng lực định hướng nghề nghiệp; đồng thời góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung trong Chương trình tổng thể. 

Ngoài ra, Hoạt động trải nghiệm giúp học sinh khám phá bản thân và thế giới xung quanh, phát triển đời sống tâm hồn phong phú, biết rung cảm trước cái đẹp của thiên nhiên và tình người, có quan niệm sống và ứng xử đúng đắn, đồng thời bồi dưỡng cho các em tình yêu đối với quê hương, đất nước, ý thức về cội nguồn và bản sắc của dân tộc để góp phần giữ gìn, phát triển các giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam trong một thế giới hội nhập. 

Ở bậc Tiểu học, mục tiêu chính của Hoạt động trải nghiệm hình thành cho học sinh thói quen tích cực trong cuộc sống hằng ngày, chăm chỉ lao động; thực hiện trách nhiệm của người học sinh ở nhà, ở trường và ở địa phương; biết tự đánh giá và tự điều chỉnh bản thân; hình thành những hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hóa, có ý thức hợp tác nhóm và hình thành được năng lực giải quyết vấn đề.  

     2.1.2. Cơ sở thực tiễn

  2.1.2.1. Về phía giáo viên


Với nhiều giáo viên, dạy Hoạt động trải nghiệm cho học sinh Tiểu học còn là một khái niệm khá mới lạ, ít được giáo viên quan tâm. Một số thầy cô giáo đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực hành, nhưng thầy cô giáo lại làm thay học sinh ở hầu hết các khâu: lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị, tổ chức thực hiện, ... Học sinh chỉ tham gia thực hiện với số ít học sinh trong lớp. Đa số các thầy cô chỉ chăm chú vào giúp học sinh nắm được kiến thức hoặc chỉ tích hợp các hoạt động thực hành trong một số tiết thực hành ở các môn học một cách qua loa chứ chưa tổ chức cho các em các được trải nghiệm, vận dụng các kiến thức ấy vào cuộc sống để giúp các em nắm vững kiến thức và rèn cho các em có những kỹ năng cơ bản của bản thân. 


2.1.2.2. Về phía học sinh
Ở bậc Tiểu học, đa số học sinh chỉ tập trung vào một nhiệm vụ đó là học tập còn việc vận dụng thực hành vào cuộc sống vẫn còn hạn chế. Hơn thế nữa bản tính của một số em còn e dè, nhút nhát, thiếu tự tin nên cũng gặp không ít khó khăn khi tham gia vào các hoạt động trải nghiệm. Đặc biệt vẫn còn nhiều em chưa có ý thức trách nhiệm trong công việc hằng ngày dù ở lớp hay lúc ở nhà. Các em còn đùn đẩy cho nhau hoặc phó thác cho bố mẹ. Khi làm thì các em chưa biết phải làm như thế nào? Đặc biệt chưa có ý thức trong việc bảo quản đồ dùng khi sử dụng. Ví dụ: Các em học xong chỗ nào vứt đồ dùng học tập ở chỗ ấy, dụng cụ lao động làm xong không đem cất đúng nơi quy định, ...


2.1.2.3. Về phía cha mẹ học sinh
Đa số phụ huynh học sinh chỉ quan tâm đến việc con đọc tốt, làm tính giỏi mà không chú trọng đến việc xây dựng, phát triển các kĩ năng cơ bản cho con để thích ứng với cuộc sống. Đặc biệt sự quan tâm, bảo bọc của cha mẹ học sinh khá chặt chẽ, không dám cho con em mình tham gia vào một số công việc ở nhà hay các hoạt động ngoại khóa, ... sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của con em, chính vì vậy mà các em rơi vào tình trạng bị động khi gặp một số tình huống trong cuộc sống.

2.2. Thực trạng của việc dạy môn Hoạt động trải nghiệm ở trường Tiểu học  
Một vấn đề cũng khiến cho giáo viên gặp trở ngại khi thực hiện các hoạt động trải nghiệm đó là thời gian, hình thức tổ chức, địa điểm để phù hợp với lứa tuổi Tiểu học của các em. Chính vì đều đó mà các hoạt động trải nghiệm vẫn chưa được tổ chức một cách thường xuyên dẫn đến học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm chưa nhiều và chỉ nằm trong phạm vi đơn giản, dễ thực hiện. Do đó khi vận dụng các vấn đề đã học vào thực tế trong cuộc sống hằng ngày các em thực hiện các hoạt động trải nghiệm còn hời hợt, chưa thật sự chủ động, cách làm việc của các em chưa chắc chắn, thiếu sự chuyên nghiệp nên kết quả chưa đạt như mong muốn của giáo viên, nội dung trải nghiệm chưa phong phú,... Và đây là một số hình ảnh minh chứng trước khi các em tham gia vận dụng trải nghiệm vào thực tế qua các bài học của môn Hoạt động trải nghiệm.
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2.3. Mô tả giải pháp 
2.3.1. Phát huy năng lực sở trường của học sinh
Mỗi học sinh có một tính cách, đặc điểm, sở thích và khả năng khác nhau. Đặc biệt mỗi em có hoàn cảnh gia đình, cách chăm sóc và dạy dỗ khác nhau. Đòi hỏi giáo viên phải nắm bắt được đặc điểm tình hình riêng của mỗi em. Vì vậy, tôi đã gặp mặt phụ huynh tìm hiểu về học sinh như: tính cách, sở trường, sở thích, khả năng làm việc phù hợp với lứa tuổi khi ở nhà. 

Ví dụ khi dạy bài “Sở thích của em”, ở hoạt động 2: Chia sẻ sở thích của em, tôi cho các em trình bày sở thích của mình bằng một hình vẽ mà em yêu thích và dành một khoảng thời gian cho các em giao lưu để nói về sở thích của mình, kể những việc mình có thể làm để giúp đỡ bố mẹ ở nhà, tôi khuyến khích học sinh kể thật, kể thoải mái để nắm bắt được đặc điểm của từng em từ đó phát huy hết năng lực của các em khi tham gia các hoạt động tập thể.
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Các em chia sẻ về sở thích của mình

2.3.2. Giúp học sinh nâng cao ý thức trách nhiệm 

Trách nhiệm là việc mà mỗi người cần phải làm và có ý thức đối với những việc làm đó. Để giúp các em có ý thức trách nhiệm, tôi đã tiến hành giao nhiệm vụ phù hợp với lứa tuổi của các em xem mức độ hoàn thành công việc của các em như thế nào để nhận xét đánh giá. Nếu các em hoàn thành tốt sẽ tuyên dương, khen ngợi và ngược lại thì phê bình và nhắc nhở thường xuyên cho đến khi nào các em thực hiện tốt. Người sống có trách nhiệm sẽ được người khác tôn trọng và dễ dàng đạt được thành công trong cuộc sống.  

Ví dụ học qua bài “Tự sắp xếp đồ dùng ngăn nắp” của tuần 13, ở hoạt động 2: Thực hành sắp xếp đồ dùng của cá nhân và của lớp. Tôi tiến hành cho cả lớp thực hành sắp xếp lại bàn ghế, đồ dùng học tập cá nhân, và các đồ dùng của lớp, ... Đồng thời yêu cầu các em về nhà sắp xếp góc học tập của mình gọn gàng và chụp hình gửi lại để giáo viên kiểm tra.
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Học sinh thực hành sắp xếp đồ dùng của cá nhân và của lớp

2.3.3. Tạo cơ hội cho các em được đóng góp vào lợi ích chung

Tranh thủ thời gian rảnh, chúng ta hãy dành thời gian hướng dẫn các em làm việc. Đặc biệt phụ huynh nên tạo điều kiện cho các em tham gia làm giúp bố mẹ việc nhà phù hợp với lứa tuổi của các em. Có thể mọi việc không như ý muốn như: rửa bát đũa không sạch, làm vỡ bát, nấu cơm nhão, giặt quần áo bẩn, lau nhà chưa sạch, ..... Nhưng chúng ta đừng quá cầu toàn, hãy chấp nhận. Việc rèn luyện cho các em tham gia làm việc lớp, việc trường hay việc nhà,... sẽ giúp ích cho các em sống có trách nhiệm, có tính tự lập, biết cách thích nghi với mọi hoàn cảnh, có tính kỷ luật, có sự khéo léo và cẩn thận, có thói quen giúp đỡ người khác, ảnh hưởng tích cực tới cuộc sống trưởng thành sau này của các em.

Ví dụ học qua bài “Nhà là tổ ấm” tuần 15, ở hoạt động vận dụng: Lựa chọn việc em có thể làm cùng người thân để “ Nhà là tổ ấm”. Giáo viên cho các em về nhà thực hành làm việc giúp bố mẹ.
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Học sinh tham gia làm việc nhà giúp bố mẹ
2.3.4.  Đưa vào bài giảng các chủ đề thảo luận 
Để tăng hiệu quả trong dạy học, giáo viên nên tổ chức lớp học ở hình thức các buổi thảo luận. Trong đó, giáo viên sẽ là người đưa ra các chủ đề trước khi vào buổi học, học sinh sẽ tìm hiểu và thảo luận với nhau để đưa ra ý kiến cá nhân. 

Học theo hình thức này sẽ giúp học sinh chủ động đi tìm hiểu kiến thức, biết cách đặt câu hỏi, thay vì bị động tiếp nhận thông tin một chiều từ giáo viên truyền đạt xuống và không có ý tưởng hay thắc mắc nào để đặt câu hỏi. Đưa chủ đề và tạo các nhóm thảo luận sẽ giúp học sinh có cơ hội tương tác với bạn học sinh khác.

Ví dụ khi học bài: “Lớp học của em” tuần 9, ở hoạt động 2, giáo viên tổ chức cho các nhóm thảo luận về ý tưởng trang trí lớp học. Sau đó cho các nhóm chia sẻ và lựa chọn ý tưởng hay để phân công nhiệm vụ và thực hành trang trí tại lớp ở tiết Sinh hoạt lớp.
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Học sinh tham gia làm việc nhóm
2.3.5. Phát huy tinh thần đoàn kết tập thể

Đối với tâm lý học sinh, khi được hoạt động tập thể, trao đổi các bạn với nhau sẽ giúp các em hứng thú và nhiệt tình đóng góp ý kiến. Việc thi đua giữa các nhóm cũng là động lực giúp các em gắn kết, xây dựng và phát triển bài học, giúp tiết học trở nên sôi nổi hơn. 
Tuy nhiên, hoạt động này cũng có thể gây ra mất trật tự, nên đòi hỏi các giáo viên phải giám sát chặt chẽ, nhắc nhỏ và đôn đốc các em suốt quá trình hoạt động. 

Ví dụ: Khi sinh hoạt cuối tuần với chủ đề: “Hành động vì môi trường”, giáo viên tổ chức thực hiện hoạt động chung để phòng chống ô nhiễm môi trường như: Cho các em tham gia dọn vệ sinh sân trường và phân loại rác thải,...  
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Học sinh tham gia làm dọn vệ sinh sân trường và phân loại rác thải
2.3.6. Biến công việc thành trò chơi

Lứa tuổi các em luôn thích được chơi. Vì vậy chúng ta hãy cố gắng tổ chức cho các em tham gia vào những tiết học hoặc những công việc hằng ngày bằng các trò chơi cùng các em để các em cảm thấy hứng thú hơn và tích cực hơn khi thực hiện. Ví dụ: Khi Sinh hoạt cuối tuần với chủ đề: “Em chăm sóc nhà cửa” tuần 15, ở hoạt động 2. Giáo viên tổ chức cho các em thi gấp chăn theo tác phong chú bộ đội. Vừa gấp vừa nhảy theo nhạc. Thi xem ai xếp được nhanh và đẹp thì thắng cuộc, ...
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Học sinh tham gia gấp chăn theo nhạc
2.3.7. Nhận xét, đánh giá, khen thưởng


Sau khi kết thúc một nội dung trải nghiệm, giáo viên nên tổ chức cho học sinh tiến hành chia sẻ, đánh giá kết quả sản phẩm hoặc việc làm của mình để giúp các em nhận biết những ưu điểm, nhược điểm trong quá trình trải nghiệm để khắc phục kịp thời, cũng như khen thưởng cho các em hoàn thành tốt nhiệm vụ nhằm động viên, khích lệ tinh thần cho các em, tạo cho các em ý chí phấn đấu, sự cố gắng, tích cực trong mọi hoạt động. Với mỗi hoạt động trải nghiệm, tôi thành lập các Ban giám khảo khác nhau, mỗi tổ gồm 2-3 em cùng với tôi nhận xét, đánh giá và khen thưởng cho các tổ. Tổ nào tham gia tích cực chủ động, hiệu quả cao thì tổ đó sẽ được thưởng một món quà ở mức cao hơn và ngược lại.
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Học sinh được khen thưởng
2.4. Hiệu quả 
Trong thời gian áp dụng biện pháp, bản thân tôi đã tổ chức cho học sinh các hoạt động trải nghiệm thực tế và khi vận dụng những giải pháp trên có thêm một số tính mới vào quá trình học tập giúp học sinh thực hành trải nghiệm. Tôi thấy các em hứng thú, tích cực và nhiệt tình trong các hoạt động. Các em rất sáng tạo, phát huy tối đa những khả năng mà các em có, đã được học thông qua lý thuyết. Đặc biệt các em thực hành một cách vững vàng, chắc chắn, nhanh nhẹn, thành thạo và độc lập. 

Thông qua các hình thức trải nghiệm này, các em trở thành những con người hoạt bát một cách khác lạ. Thậm chí có những em chưa bao giờ phải làm bất kì một công việc gì dù là nhỏ khi ở nhà nhưng khi được tham gia vào các hoạt động trải nghiệm này các em đã trở thành những con người khác hẳn, những con người sống nhanh nhẹn và cứng cỏi, vững vàng trong cuộc sống hằng ngày. 
Và kết quả tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế của học sinh được thể hiện cụ thể như sau:

	Năm học 2022 - 2023
	Năm học 2022 - 2023

	Học kì I
	Học kì II

	Tổng số học sinh: 33
	Tổng số học sinh: 33

	Tốt
	Đạt
	Chưa đạt
	Tốt
	Đạt
	Chưa đạt

	9
	16
	8
	20
	13
	0


	Năm học 2023 - 2024
	Năm học 2023 - 2024

	Học kì I
	Đầu Học kì II

	Tổng số học sinh: 23
	Tổng số học sinh: 23

	Tốt
	Đạt
	Chưa đạt
	Tốt
	Đạt
	Chưa đạt

	5
	11
	7
	16
	7
	0


Và đây là một số hình ảnh minh chứng sau khi các em tham gia vận dụng trải nghiệm vào thực tế qua các bài học của môn Hoạt động trải nghiệm.
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3. KẾT LUẬN

3.1. Kết luận 

Học sinh được trải nghiệm thực tế vô cùng ý nghĩa. Giúp các em khai thác triệt để các lý thuyết đã được học trong các môn học và trong các hoạt động giáo dục khác để vận dụng vào thực hành bằng chính bàn tay, khối óc của mình trong thực tế hằng ngày. Qua đó tạo cho các em sự đam mê, khám phá những thứ mà các em chỉ được tìm hiểu qua sách báo, ti vi, qua những bài giảng của thầy cô mà chưa có dịp được tận mắt chứng kiến hay tận tay mình thực hành tạo ra nó. Và hôm nay, khi đã được tích lũy kiến thức rồi, các em sẽ biến những lý thuyết đó trở thành thực tế, được tự do sáng tạo, được tự do trình bày ý tưởng, được tự do tạo nên những sản phẩm mình yêu thích thật thú vị vô cùng. 

Để làm tốt công tác giảng dạy hỏi người giáo viên phải yêu nghề, tận tụy với nghề, luôn không ngừng tìm tòi học hỏi, sáng tạo để tìm cho mình cái mới trong công việc giảng dạy và giáo dục các em. Phải nắm bắt được tâm tư nguyện vọng, sở trường của các em, phải biết kiên nhẫn từ từ để giúp các em hòa mình vào một môi trường mới mà các em chưa có dịp trải nghiệm, phải uốn nắn các em từ cái đơn giản nhất đến những cái đỉnh cao của công việc. Nếu làm được như vậy chắc chắn chúng ta sẽ thành công trong việc đào tạo những con người phát triển toàn diện về trí, đức, thể, mĩ. 
Chính vì tầm quan trọng đó mà đòi hỏi mỗi giáo viên nhận ra rằng trong sự nghiệp trồng người để đem đến sự thành công toàn mĩ thì chúng ta không chỉ dạy lý thuyết suông mà phải song song giữa lý thuyết và thực hành. 
3.2. Khuyến nghị 
3.2.1. Đối với giáo viên 
Giáo viên chủ nhiệm cần tăng cường tìm tòi, nghiên cứu, đưa ra những nội dung và giải pháp sáng tạo nhưng phù hợp với học sinh của lớp mình để tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho các em.

3.2.2. Đối với Lãnh đạo trường
Nhà trường hổ trợ về kinh phí và con người để tổ chức cho các em được tham gia các hoạt động trải nghiệm với quy mô lớn hơn.

                                                           Phước Thắng, ngày 08 tháng 04 năm 2024      
                                                                             Người thực hiện

Phan Thị Mỹ Vương
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